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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 
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THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 
 

- Tên bên mời chào giá: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

- Tên gói thầu: Dụng cụ thí nghiệm (Khoa Dược)  

- Hình thức lựa chọn: Chào giá cạnh tranh.  

- Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 

11 năm 2020 đến 16 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2020 (trong giờ hành chính). 

- Địa chỉ phát hành Thông báo mời chào giá và nhận báo giá: Phòng Thiết bị - Dự 

án - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐT: 028-38631039 (địa chỉ: 02 

Dương Quang Trung, Phường 12 – Quận 10) (miễn phí) hoặc website 

http://cgct.pnt.edu.vn/. 

- Thời hạn cuối tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2020. 

- Danh mục hàng hóa gồm: (đính kèm danh mục bên dưới) 

Lưu ý: Chỉ xét báo giá nêu đầy đủ các thông tin yêu cầu sau: 

- Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm thuế): 

- Thời gian giao hàng: 

- Hiệu lực báo giá: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

- Phương thức thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày sau khi ký 

nghiệm thu - thanh lý hợp đồng;  

- Báo giá được để trong bao thư dán kín có niêm phong đóng dấu của đơn vị tham 

gia báo giá; 

- Đại diện đơn vị tham gia khi đến gửi hồ sơ báo giá phải có giấy giới thiệu của 

công ty dự thầu. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

PGS.TS.BS.Ngô Minh Xuân 
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DANH MỤC ĐÍNH KÈM 

STT Danh mục Qui cách ĐVT SL 

1 Ca đong nhựa 1 lit có quai, chia vạch Cái 5 

2 Cốc cân 50x30 mm 
dạng trụ, đk 50mm x cao 30 

mm 
Cái 20 

3 Cốc cân 30x50 mm 
dạng trụ, đk 30mm x cao 50 

mm 
Cái 20 

4 Ống nghiệm 10ml 

Thủy tinh không nắp đường 

kính 13mm, chiều dài 

100mm  

 

Cái 100 

5 Ống nghiệm 16 x 160 mm có nắp Cái 20 

6 Ống nghiệm 16 x 160 mm không nắp Cái 300 

7 
Khay nhôm dài rộng cao 25 cm x 37 

cm x 2,5 cm 

màu trắng, dài rộng cao 25 

cm x 37 cm x 2,5 cm 
Cái 15 

8 
Khay nhôm dài rộng cao 45 cm x 

32.5 x 2.7cm 

màu trắng, dài rộng cao 45 

cm x 32.5 x 2.7cm 
Cái 15 

9 Rây kim loại, số rây 1400 
đường kính 30 mm, số rây 

1400 
Cái 6 

10 Rây kim loại, số rây 355 
đường kính 30 mm, số rây 

355 
Cái 6 

11 Rây kim loại, số rây 250 
đường kính 30 mm, số rây 

250 
Cái 6 

12 Rây kim loại, số rây 125 
đường kính 30 mm, số rây 

125 
Cái 6 

13 Đáy rây chuẩn 

đường kính 30 mm, không 

có lỗ mắt rây, dùng để đựng 

bột rây 

Cái 6 

14 
Bình cầu đáy tròn 500 ml, 2 cổ, 

nhám 24/29, có nắp 

Bình cầu đáy tròn 500 ml, 2 

cổ, nhám 24/29, có nắp 
Cái 5 

15 Ống đong 10 ml   Cái 20 

16 Ống đong 20 ml   Cái 10 

17 Ống đong 500 ml   Cái 2 

18 Ống đong 1000 ml   Cái 3 

19 Bercher 150 ml Thủy tinh  Cái 20 

20 Bercher 500 ml Thủy tinh  Cái 20 

21 Bercher 1000 ml Thủy tinh  Cái 5 

22 Pipet chính xác 10ml Thủy tinh trắng Cái 20 

23 Pipet chính xác 20ml Thủy tinh trắng Cái 10 

24 Buret 25 ml  Thủy tinh nâu Cái 5 

25 Bình định mức 25ml Thủy tinh trắng Cái 20 

26 Bình định mức 200 ml Thủy tinh trắng Cái 20 

27 Bình định mức 250 ml Thủy tinh trắng Cái 10 

28 Bình định mức 1000ml Thủy tinh trắng Cái 3 

29 Bình định mức 2000ml Thủy tinh trắng Cái 3 

30 Chai có ống nhỏ giọt, nâu, 60 ml Thủy tinh màu, miệng hẹp Cái 100 

31 Chai có ống nhỏ giọt 60 ml Thủy tinh trắng, miệng hẹp Cái 100 

32 Chai có ống nhỏ giọt, nâu, 30 ml  Thủy tinh màu, miệng hẹp  Cái 100 

33 Chai có ống nhỏ giọt 30 ml Thủy tinh trắng, miệng hẹp  Cái 100 

34 Chai có nút mài, màu nâu, 250 ml Thủy tinh nâu, miệng hẹp  Cái 100 

35 Chai có nút mài 250 ml  Thủy tinh trắng, miệng hẹp Cái 100 



36 Chai có nút mài, màu nâu, 250 ml Thủy tinh nâu, miệng rộng Cái 100 

37 Chai có nút mài 250 ml  Thủy tinh trắng, miệng rộng Cái 100 

38 
Chai nâu có nắp nhựa màu xanh 

2000 ml  

Thủy tinh nâu, nắp nhựa 

màu xanh 
Cái 10 

39 
Chai có nắp nhựa màu xanh, 2000 

ml  

Thủy tinh trắng, nắp nhựa 

xanh  
Cái 20 

40 Bình lắng gạn 125ml 
Thủy tinh, khóa nhựa, chia 

vạch 
Cái 5 

41 Bình lắng gạn 250ml  
Thủy tinh, khóa nhựa, chia 

vạch 
Cái 5 

42 
Bếp điện 1 mâm, công suất ≥ 1000 

W 

Loại 1 mâm gia nhiệt 

- Đèn báo bật/ tắt khi gia 

nhiệt 

- Tự động điều chỉnh nhiệt; 

- Bảo vệ quá nóng; 

- Nguồn điện: 230V  

- Công suất: 1000W 

Cái 5 

43 Bộ sinh hàn hồi lưu trọn bộ 250ml.  

Bình cầu đáy tròn, 250 ml, 

nhám 24/29, 2 cổ + 1 nắp 

thủy tinh + sinh hàn bầu 

nhám ngoài 24/29 để gắn 

bình cầu + 2 ống cao su dẫn 

nước 1.5 m/ống 

Bộ 2 

44 Sinh hàn khí  
Dài 27 cm, đường kính 

trong 6 cm 
Cái 5 

45 Bình tam giác 250 ml, không nắp Không nút, miệng rộng Cái 50 

46 Bình tam giác 250 ml, có nắp Nút mài 24/29 Cái 10 

 


